
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THƯ LÂM 

Số:        /UBND-VHXH 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi 

mỹ phẩm vi phạm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thư Lâm, ngày        tháng       năm 2026 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Đội Quản lý thị trường số 9; 

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn xã. 

Thực hiện Văn bản số 4503/SYT-NVD ngày 19/5/2026 của Sở Y tế Hà Nội 

về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm, trong đó đình chỉ lưu hành, thu hồi 

mỹ phẩm trên toàn quốc các lô sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể như sau: (Có danh sách 

kèm theo). 

Để đảm sức khỏe cho người dân trên địa bàn, UBND xã Thư Lâm đề nghị 

Đội Quản lý thị trường số 9, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện 

một số nội dung như sau:  

1. Phòng Văn hóa – Xã hội, phòng Kinh tế, Trạm Y tế xã: 

- Thông báo công khai, rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm, 

cảnh báo người dân không sử dụng toàn bộ các sản phẩm nêu trên theo quy định. 

- Thực hiện tổ chức rà soát, giám sát phát hiện các sản phẩm trên. 

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: Tăng cường công tác thông tin, truyền 

thông đến các đơn vị kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; người dân trên địa bàn xã 

được biết để không buôn bán, sử dụng toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

3. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn xã: Khẩn trương 

rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm trên và trả 

lại cơ sở cung ứng. 

4. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 9: Tổ chức rà soát thị trường, phát 

hiện và thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên. 

UBND xã Thư Lâm đề nghị Đội Quản lý thị trường số 9, yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị liên quan, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn nghiêm 

túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua phòng Văn 

hóa – Xã hội để tổng hợp) theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Luân 



DANH SÁCH MỸ PHẨM ĐÌNH CHỈ, THU HỒI 

(Kèm theo Văn bản số          /UBND-VHXH ngày        tháng       năm 2026 của UBND xã Thư Lâm) 

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận PCB 

NSX, 

HSD, SỐ 

LÔ 

Công ty sản xuất 

Tổ chức chịu trách 

nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị 

trường 

Lý do đình chỉ, thu hồi 

1 

Dung dịch vệ 

sinh phụ nữ 

Alysa 

8802/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược phẩmTân 

Mạnh Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

2 Body Glod 24k 
8944/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

3 Perfect Foaming 
9057/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

4 Sun Cream 
9059/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

5 
Scion Feminine 

Wash 

9061/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

6 Nước hoa Hồng 
9062/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

7 Kem dưỡng da 
9063/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



8 Lipbalm Herber 
10589/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

9 Skin Pure 
14181/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

10 
Son dưỡng Shiny 

Lips 

14354/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

11 Hydra Serum 
15837/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

12 Hydra Cream 
15838/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

13 Bio Peel 
15839/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

14 Lara Cream 
17442/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

15 Lara Lipstick 
17443/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



16 Hydra Cream 
17444/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

17 Lipbalm Herber 
18273/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

18 Lara Clear 
18402/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

19 Lara Sun Cream 
19588/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

20 Bio Face Cream 
19698/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

21 
Hydra Face 

Cream 

19699/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

22 Lara Perfume 
22297/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

23 Dr.Smile 
22345/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



24 Deora clear 
25000/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

25 
Mầm xanh 

Xịt tóc thảo dược 

25998/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

26 Dr.AC+ 
9225/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Nimie quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

27 Hona Soap X3 
9573/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

thương mại quốc tế 

GTG 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

28 Hona Plus X3 
9589/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

thương mại quốc tế 

GTG 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

29 Sarah 
9646/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

S.H.E Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

30 Mita 
9909/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Pharma Việt Nhật 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

31 Sakito 
10143/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Coco Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



32 Emosy 
10144/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Coco Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

33 Gladin Gold 
10145/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Coco Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

34 Thousand Love 
10507/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Coco Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

35 Naki 
10559/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Coco Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

36 
Haxi Deodorant 

Max 

10146/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm H.T 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

37 

Gel vệ sinh phụ 

nữ Maxibac 

Intima 

10538/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

38 

Kem dưỡng ẩm 

phục hồi da 

Maxibac Facial 

Cream 

11243/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

39 

Kem hăm 

Maxibac Defense 

Rash 

Cream 

11244/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



40 

Kem dưỡng da  

tay, chân 

Maxibac 

Anti- Cracking 

Cream 

11300/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

41 

Sữa rửa mặt 

tạo bọt Maxibac 

Antibacterial 

Cleanser 

11380/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

42 

Gel chấm mụn 

Maxibac Anti- 

Pimple 

11381/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

43 

Sữa tắm gội 

Maxibac Gentle 

Wash 

11710/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

44 Rectomim 
11711/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

45 

Dầu gội Maxibac 

Anti- Dandruff 

Shampoo 

11820/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

46 

Kem làm sạch da 

Maxibac 

Cleansing Cream 

11521/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

47 

Kem chống nắng  

Maxibac Sun 

Cream 

13156/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



48 

Kem dưỡng ẩm 

da mụn 

Maxibac Glycerin 

13788/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

49 

Kem chống nắng 

Maxibac Sun 

Cream 

13789/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

50 Whitening Serum 
13918/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

51 
Maxibac AHA-

BHA Toner 

14499/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

52 

Nước tẩy trang 

Maxibac Micellar 

Water Remover 

17196/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

53 

Dầu gội Maxibac 

Anti-Hair Loss 

Shampoo 653HK 

20752/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

54 

Lăn khử mùi 

Maxibac 

Whitening 

653HK 

21741/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

55 
Tinh dầu 

Maxibac Organic 

22537/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



56 

Kem dưỡng ẩm 

sáng da 

MAXIBAC 

whitening facial 

cream 

23158/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

57 

Dầu gội Maxibac 

Anti-hair loss 

shampoo 653HK 

24146/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

58 

Dầu gội Maxibac 

Anti- dandruff 

shampoo 

24147/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

59 

Gel làm sạch da-

kháng khuẩn 

Maxibac gel 

24323/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

60 

Xịt vệ sinh phụ 

nữ Maxibac 

Intima 

Spray 

24655/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

61 

Xịt làm sạch da - 

kháng khuẩn 

Maxibac spray 

24846/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

62 

Gel chấm mụn 

maxibac anti 

- 

pimple 

24850/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

63 

Xịt vệ sinh phụ 

nữ maxibac 

intima 

spray 

24851/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



64 

Gel vệ sinh phụ 

nữ Maxibac 

intima 

24894/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

65 

Nước rửa mặt tạo 

bọt Maxibac 

facial cleanser 

24895/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Medimap 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

66 Sakito 
10722/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Lancej 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

67 Wahashi 
13145/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Lancej 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

68 Shiseila 24K 
13146/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Lancej 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

69 L'Venta 
14870/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Lancej 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

70 Eva Luxury 
11273/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Eva 

Luxury 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

71 Cleopatra 
11414/21/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần đầu 

tư quốc tế Amaka 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



72 Osena 
12288/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Osena 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

73 Face Cream 
12345/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Osena 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

74 Face Cream 
12346/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm 

Osena 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

75 Lady Wash 
12473/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH y tế 

Nikko Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

76 Aquaros 
12543/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH SX 

TM & TP Autovina 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

77 Sun Cream 
12621/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn GTG 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

78 Love Charms 
12622/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

thương mại quốc tế 

Ohani 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

79 Slim Nano++ 
12681/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Tata 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



80 
Kem chống 

nắng Gluta White 

12833/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

Diệp Anh Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

81 
Sữa tắm Gluta 

White 

12834/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

Diệp Anh Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

82 
Bột tắm thảo 

dược Gluta White 

12941/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

Diệp Anh Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

83 
Nvm01 Cleaning 

Skin 

12866/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

84 
Nva02 Skin 

Balance 

12867/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

85 
Nva01 Deep 

Cleaning 

12868/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

86 
Nva03 Sun 

Cream NV 

12869/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

87 
Nvs04 H2O Deep 

Clean 

12870/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



88 
Nvs03 Tone Up 

Cream NV 

12871/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

89 
Nvm03 Light 

Dark Cream 

12872/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

90 
Nvs02 Light Day 

Cream 

12873/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

91 
NVA04 Skin 

Balance Essence 

13209/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

92 

NVS01 HA-B5 

Niacinamide 

Serum 

13210/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

93 
NVM02 Light 

Dark Serum 

13211/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Dr Nguyễn 

Vân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

94 Mitar 
12895/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Rosa Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

95 Jekina 
13158/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần đầu 

tư và kinh doanh 

thương mại 

Thiên Hương Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



96 
Super White 

Nano+ 

13554/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần đầu 

tư và kinh doanh 

thương mại 

Thiên Hương Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

97 Royal Clear 
14830/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần đầu 

tư và kinh doanh 

thương mại 

Thiên Hương Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

98 Perfect Love 
13389/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần TS 

Ngọc Hà 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

99 
Dầu gội Bồ Kết 

thảo dược 

13426/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

thương 

mại xuất  nhập khẩu 

Lotes Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

100 Dầu xả Bưởi non 
13427/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

thương 

mại xuất  nhập khẩu 

Lotes Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

101 
Serum Lakin's 

Retinol 

14353/22/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần JP 

Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

102 Perfume 
15478/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần JP 

Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

103 Sun Cream 
15451/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm HT 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



104 Sun Solution 
15597/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH đầu 

tư thương mại 

Ntgroup 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

105 Sun World 
15711/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Lucyan 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

106 Inizio Shampoo 
15835/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Ái Thiên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

107 
Setoso 

Condizionatore 

15836/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Ái Thiên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

108 Shower Gel 
15999/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Kaan Group Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

109 Extra Sunblock 
16113/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH TM 

và DV 

Y.O.U Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

110 
Tk-Derma Sun 

Cream 

16441/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH tập 

đoàn Dược mỹ 

phẩm Minh 

Khang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

111 
Khử mùi hôi 

nách Huy Long 

17010/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển 

Quốc Huy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



112 Extra Sun Cream 
17052/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH SX 

TM & DV KVT 

Academy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

113 
Whitening Facial 

Wash 

17110/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH SX 

TM & DV KVT 

Academy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

114 Body Glow+ 
17094/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hady 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

115 Sunshield 
17095/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hady 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

116 Hady Perfume 
17096/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hady 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

117 Artemis 
17097/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hady 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

118 First Love 
17098/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hady 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

119 Dermocare 
17099/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần tập 

đoàn Hady 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



120 Shiny Peel 
17179/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Regally 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

121 
Xịt khử mùi 

Nano Bạc 

21706/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Regally 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

122 
Xịt khử mùi 

Nano Bạc 

21706/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Regally 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

123 
Xịt khử mùi 24H 

Charming 

17256/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm MT-Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

124 Lva Face Wash 
17493/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

125 
Lva Hydra 

Beauty Serum 

17494/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

126 
Lva Natural 

Mint & Max B5 

17495/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

127 
Lva Origin Bio 

Peel Serum 

17496/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



128 Lva Sun Cream 
17497/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

129 
Lva Cleansing 

Water 

17498/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

130 
Lva Whitening 3 

in 1 

17764/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

131 Xịt khử mùi Hasu 
17835/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm quốc 

tế Lavaco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

132 
Luxury 

Whitening Cream 

17555/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Dược mỹ 

phẩm cao cấp 

Young Mi Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

133 Hydra Cleanser 
17911/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Kinshy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

134 
Hydra & B5 

Toner 

17912/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Kinshy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

135 Sun Block 
17913/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Kinshy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



136 Sun Block Cream 
17914/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Lan 

My Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

137 Perfect Foaming 
18328/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Lan 

My Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

138 
Kem bôi Atopy 

Thanh Bì Khang 

18110/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược phẩm dưỡng 

sinh Phúc An 

Khang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

139 
Herber Slim 

Daion 

18176/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

dịch vụ và thương 

mại Hola Kids 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

140 
Matrix Peel 

Serum 

18607/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Bi.Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

141 
Whitening 

Melasma Cream 

18608/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Bi.Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

142 Sun Cream 
19427/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Bi.Skin Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

143 Serum Bio B5 
18612/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Rin 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



144 Peel Shiny White 
18613/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Rin 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

145 
Detox Acnes 

Serum 

18614/23/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Rin 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

146 Ô Thiên Mao 
18813/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Dược Lis Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

147 Sun Cream 
18815/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

148 Xịt khử mùi 
18816/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

149 Face Wash 
19339/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

150 Tẩy da chết 
20455/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

151 
Dung dịch vệ 

sinh 

21984/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



152 Serum HAB5 
21985/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

153 Night Cream 
21986/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

154 
Dưỡng môi 

Collagen 

22633/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Hồng 

Nguyên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

155 Sun Cream 
18891/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Thương mại Mỹ 

phẩm Ngọc Linh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

156 Daily Sun Cream 
19425/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Thương 

mại Gia Linh 

Garden 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

157 Bio Mist Therapy 
19426/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dịch vụ và Thương 

mại Gia Linh 

Garden 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

158 Ultra Sun Cream 
19501/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ Kenas 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

159 Sunscreen 
19564/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm quốc tế Đông 

Phương 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



160 
Body Whitening 

Cream 

19565/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm quốc tế Đông 

Phương 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

161 
Melasma Night 

Cream 

19709/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

162 
White Day 

Premium 

19710/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

163 Sunsmart 
19711/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

164 
Sữa rửa mặt 

Wash Face 

19712/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

165 
Xịt khử mùi 

Minta 

19713/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

166 Gel mụn Vitamin 
20374/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

167 
Xịt khử mùi 

Minta 

26519/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Minta 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



168 White X9 
19856/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Giáp 

Thị Hương 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

169 Sun Cream 
19920/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Hồng 

1984 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

170 Acne Serum 
20018/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đình Thắng 

1 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

171 Emma Slim Pro 
20019/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

Green IC 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

172 
Anti-Aging 

Cream 

20567/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

Green IC 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

173 

Brightening 

Tone Up 

Suncream 

20568/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Đầu 

tư và Thương mại 

Green IC 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

174 Daily Sun Cream 
20020/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Thảo Ngân Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

175 Peak Sun Cream 
20085/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

quốc tế CMC Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



176 Dr.Hona 
20091/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Bạch 

Kim Trang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

177 
Nature Sun 

Cream 

20157/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Équitable Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

178 Booster Serum 
20264/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Équitable Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

179 
Pro HA-B5 

Serum 

20691/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Équitable Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

180 
Serum khử mùi 

Sco R1 

20206/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm Sco 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

181 
Melasma 24H 

Plus 

20262/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Ariana 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

182 
Anti Melasma 

Cream 

20263/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Ariana 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

183 Daily Sun Cream 
20440/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ Heal Me 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



184 Dreamy 
20454/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Anh 

Trung Đào 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

185 Skin Pure 
20700/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Tuệ 

Băng 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

186 Gluwhite X10 
20731/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Láglow Legacy Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

187 
Whitening Body 

Cream 

20883/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế B.A 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

188 
Body Whitening 

Solution 

22412/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế B.A 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

189 
Kem dưỡng da 

ban ngày 

20958/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lèng 

Thị Soi 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

190 
Xà bông Mướp 

Đắng 

20959/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lèng 

Thị Soi 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

191 
Kem dưỡng da 

ban đêm 

20960/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lèng 

Thị Soi 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



192 
Sữa rửa mặt tạo 

bọt 

24048/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lèng 

Thị Soi 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

193 
ULTRA 

SUNSCREAM 

24120/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lèng 

Thị Soi 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

194 Melasma Cream 
21199/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn mỹ 

phẩm Bảo Hân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

195 Tẩy da chết 
21898/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn mỹ 

phẩm Bảo Hân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

196 Sun Cream 
21401/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Chuỗi Happy True 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

197 
Gel tẩy tế bào 

chết Coffee 

21473/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

198 

Collagen 

Whitening Body 

Cream 

21474/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

199 Daily Sun Cream 
21549/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



200 
Pro HA-B5 

Serum 

22112/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

201 LUMIE 
24256/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

202 Mộc Nám 
24363/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

203 Clairea 
24365/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

204 Flomist 
24847/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Vincy Quốc Tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

205 Young Beauty 
21720/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư tổng hợp 

Thanh Hải 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

206 Whitening Care 
21900/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm L&G 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

207 
Body Whitening 

Solution 

22168/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Trương Kim Hồng 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



208 

Amoure white 

label dia 

whitening 

cream 

26109/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Trương Kim Hồng 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

209 Daily Sun Cream 
22211/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Đầu tư Sản xuất 

Thương mại Dịch 

vụ Nguyên 

Hùng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

210 Nước tẩy trang 
22320/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Đầu tư Sản xuất 

Thương mại Dịch 

vụ Nguyên 

Hùng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

211 Balancing Toner 
22258/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

212 Sunscreen 
22259/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

213 Hydra Repair 
22260/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

214 
Miracle 

Cleansing 

22261/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

215 Facial Cleanser 
22262/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



216 Bio Peel 
22318/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

217 AHA Serum 
22319/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm My 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

218 Betle Leaves 
22478/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Trang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

219 Facial Cleanser 
22634/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Phí 

Hà My 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

220 Bio Peel 
22635/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Phí 

Hà My 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

221 
Premium Cream 

3 in 1 

22636/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Phí 

Hà My 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

222 Hydra Serum 
22637/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Phí 

Hà My 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

223 Sunscreen 
22638/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Phí 

Hà My 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



224 Face Cream 
22729/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Hoàng Anh Beauty 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

225 Sun Cream 
22811/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Bảo Hân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

226 
Biocham micellar 

water 

24413/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Bảo Hân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

227 Cleanser 
24572/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Bảo Hân 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

228 
Deodorant Aroma 

Spray 

22925/24/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Zenny Cosmetic 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

229 
Bio protection 

sun milk 

23360/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Zenny Cosmetic 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

230 Serum 7 ngày 
23161/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Trần 

Băng Như 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

231 
Biocham micelar 

water 

23929/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH SX 

TM&DV KVT 

Academy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



232 Bio peel V1 
23930/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH SX 

TM&DV KVT 

Academy 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

233 Ultra peel 24h 
24148/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm và Thương 

mại Quỳnh Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

234 Sunscreen 
24254/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Linh 

Baly 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

235    

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

Vincy Quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

236 Sun cream 
24322/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

MTV Nguyệt Châu 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

237 L'Venta 
25001/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH TT 

United 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

238 Sline 6D+ 
25051/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH TT 

United 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

239 SAKITO 
25128/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



240 Luminera 
25129/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Vincy quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

241 Fresh Bloom 
25152/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Vincy quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

242 Daily Sun Cream 
26524/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Vincy quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

243 Tressy 
25676/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Vincy quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

244 Dewly 
25699/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Vincy quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

245 Sữa rửa mặt 
26004/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Vincy quốc tế 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

246 
Kem chống năng 

Sunshine 

25217/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

công ty TNHH mỹ 

phẩm Mimi beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

247 Sun Cream 
25300/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Jully Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



248 Sun cream 
25991/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Jully Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

249 
Whitening body 

cream 

26003/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Jully Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

250 T-Dermax Ultra 
25431/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Luxci 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

251 Rental 
25635/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Luxci 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

252 Xanh Smile 
26002/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh 

Luxci 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

253 Kem chống nắng 
25548/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Minna Brand 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

254 Mầm Xanh 
25602/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH  

dược mỹ phẩm 

Quyên Lara Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

255 Emma S-Cream 
25636/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

Green IC 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



256 

Nước rửa mặt tạo 

bọt maxibac 

facial 

deep cleanser 

25811/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Biotheraderm 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

257 

Gel vệ sinh phụ 

nữ maxibac 

intima 

gentle care 

25812/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Biotheraderm 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

258 

Xịt vệ sinh phụ 

nữ maxibac 

intima 

fresh spray 

25813/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Biotheraderm 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

259 

Kem tắm làm 

sạch da maxibac 

gentle cream 

cleanser 

25831/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Biotheraderm 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

260 

Sữa tắm gội 

maxibac baby 

gentle 

wash 

25832/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Biotheraderm 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

261 

Kem bôi da 

maxibac barrier 

cream 

25833/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Biotheraderm 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

262 
Kem dưỡng da 

ban đêm 

25876/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lù 

Thị Vang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

263 Sữa rửa mặt 
25877/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lù 

Thị Vang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



264 Kem chống nắng 
25913/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hộ kinh doanh Lù 

Thị Vang 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

265 Sữa rửa mặt 
25889/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Công ty TNHH 

Minna Brand 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

266 
Lightening night 

cream 

26293/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hợp tác xã Ngọc 

Chinh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

267 
Lightening day 

cream 

26294/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

Hợp tác xã Ngọc 

Chinh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

268 White Serum 
26510/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN MINH 

CHÂU ACADEMY 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

269 
Aura Cleansing 

Mousse 

26511/25/CBMP-

HN 
 

Công ty cổ phần 

dược mỹ phẩm 

A.Q.P Việt Nam 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN MINH 

CHÂU ACADEMY 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

270 
Sữa tắm Mộc 

Tâm 

8813/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

271 Whitening Serum 
9416/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



272 Tảo Biển 
9553/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

273 
Sữa rửa mặt ngừa 

mụn 

10049/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

274 Acne Body 
10050/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

275 
Tinh chất chấm 

mụn 

10051/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

276 Toner ngừa mụn 
10052/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

277 Tinh chất sáng da 
10060/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

278 
Kem mụn mờ 

thâm 

10061/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

279 Sun Cream 
10687/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



280 Nước tài lộc 
11594/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

281 Sữa tắm tài lộc 
11595/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

282 Serum 9 Days 
11726/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

283 Tinh chất nám 
12058/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

284 Kem dưỡng 
12171/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

285 Serum hôi nách 
12348/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

286 Dầu gội phủ bạc 
12349/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

287 Curcumin Mask 
12710/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



288 
Serum tái tạo da 

X2 

12574/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

289 Xịt thơm miệng 
13729/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

290 
Meso Therapy B3 

Bio 

14286/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

291 
Meso Therapy 

Bio 

14287/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

292 Peel Bio Dr+ 
14509/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

293 Stem Cells 
14510/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

294 Peel Bio A+ 
14511/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

295 Happy Gel 
18175/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



296 
Combo Vip 

Limited 

17857/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

297 Vitamin E Lotion 
18041/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

298 Charming Lips 
18069/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

299 Tẩy trang 
16939/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

300 Miss Coco 
19485/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

301 Good Girl 
19486/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

302 Scandal 
19487/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

303 Lady Fine 
20152/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



304 
Melas Luxury 

Combo 

20153/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

305 
Spotless Perfect 

Cleanser 

20365/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

306 
Melas Luxury 

Combo 

19672/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

307 Sữa rửa mặt 
25572/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

308 Sữa tắm sáng da 
20837/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

309 Dầu gội 
20838/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

310 Dầu xả 
20839/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

311 
Sữa tắm hương 

nước hoa 

20840/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



312 
Sữa tắm hương 

nước hoa 

20732/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

313 Dầu xả 
20733/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

314 Dầu gội 
20734/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

315 
Spotless Perfect 

Toner 

20735/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

316 Sữa tắm sáng da 
20736/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

317 
Perfect Sun 

Cream 

20737/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

318 
Spotless Perfect 

Remover 

20738/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

319 Bio Lip Balm 
22314/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



320 
Spotless Perfect 

Serum 

22010/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

321 
Bio Hydration 

Toner 

22922/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

322 Lumi white peel 
24004/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

323 

Dark spot 

spotless perfect 

serum 

24005/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

324 
Serum Collagen 

Peptide 

21767/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại 

Bio Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

325 
Tinh chất dưỡng 

tóc Koko 

9017/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH sản 

phẩm thiên nhiên và 

hữu cơ Ona 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

326 
I'm Nature scrub 

Gel 

9174/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

327 
I'm Nature 

makeup remover 

9175/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



328 

Dung dịch vệ 

sinh phụ nữ I'm 

Nature Plus 

13384/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

329 

Dung dịch vệ 

sinh phụ nữ I'm 

Nature Plus 

13610/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

330 

Dung dịch vệ 

sinh phụ nữ I'm 

Nature 

14421/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

331 Toner I'm Nature 
14882/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

332 Oran Baby 
14883/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

333 
Bath Salt I'm 

Nature 

14884/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

334 
Perfect Sunblock 

Cream I'm Nature 

14885/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

335 
Bath Salt I'm 

Nature 

15709/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



336 Oran Baby 
16267/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

337 
Sữa rửa mặt I'm 

Nature 

17286/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

338 Hers 
17397/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

339 Dầu gội Argan 
18658/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

340 Herb Cushion 
17432/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

341 
Sữa tắm trẻ em  

I'm Nature 

18723/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

342 
Perfect Sunblock 

Cream I'm Nature 

19368/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

343 

Dung dịch vệ 

sinh phụ nữ I'm 

Nature 

24988/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty tnhh một 

thành viên Mommy 

& Baby center 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



344 
Cao Massage 

Mộc Tâm 

9415/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

345 
Daily Facial 

Cleanser 

18450/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

346 
Daily Brightening 

Scrub 

18451/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

347 
Nature Care 

Shampoo 

18452/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

348 
Nature Care 

Conditioner 

18453/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

349 Dầu gội đầu 
21677/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

350 Ủ tóc 
21678/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

351 Sữa rửa mặt 
21679/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



352 Anna Beauty 
21896/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

353 Sugar Boss 
21962/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

354 So Charming 
21963/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

355 So Sexy 
21964/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

356 Sugar Star 
21965/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

357 Sweet Love 
21966/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

358 
Anna Beauty Day 

Cream 

22643/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

359 
Anna Beauty 

Night Cream 

22644/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



360 Sữa rửa mặt 
9894/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Smom Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

361 Kem chống nắng 
9895/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Smom Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

362 Suncream 
10167/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Smom Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

363 Sữa rửa mặt 
10368/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Smom Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

364 Hand Sanitizer 
10539/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

365 
Secret Love 

Solution 

10943/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

366 
Diamond Luxury 

Cream 

10688/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

367 
Locust Pomelo 

Conditioner 

12772/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



368 
Pomelo Hair 

Essence 

12826/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

369 
Odor Treatment 

Serum 

13028/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

370 

Face 

Cleanser Foam 

Collagen 

13385/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

371 
Avocado Coffee 

Exfoliate 

13681/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

372 
Gold Skin 

Cushion 

13685/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

373 Perfect Concealer 
14053/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

374 
Daisy Skin 

Cleanser 

16496/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

375 
Pro Acne 

Treatment 

17289/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



376 
Diamond Luxury 

Cream 

20453/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

377 Skin 7 Days Plus 
20841/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

378 
Pro Melasma 

Cream 

22689/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

379 
Diamond Luxury 

Serum 

21024/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

380 
Pro Melasma 

Cream 

21120/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

381 Toner purehydra 
25700/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

382 
Locust Pomelo 

Shampoo 

12302/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư Seimy Paris 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

383 
Son thỏi Hạnh 

Nhân 

10841/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Fujiwon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



384 

Dung dịch vệ 

sinh Trầu Không 

Tràm Trà 

10944/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Fujiwon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

385 
Calendula pH 

Balance Toner 

11289/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Fujiwon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

386 
Calendula 

Cleansing Gel 

17583/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Fujiwon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

387 Centella acnesafe 
23159/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Fujiwon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

388 
Baby Skin 

Collagen 90S 

11173/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Olic 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

389 Dr Skin Detox 
11174/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Olic 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

390 Baby Love 
11175/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Olic 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

391 Aquacel Mask 
11514/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH dịch 

vụ chăm sóc sắc đẹp 

Ada 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



392 
Tẩy da chết Cafe 

dành cho body 

11515/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

393 
Tẩy da chết Cafe 

dành cho mặt 

11598/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

394 

Dầu gội 

Collagen Bưởi 

Gừng 

11801/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

395 

Dầu xả 

Collagen Bưởi 

Gừng 

11802/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

396 

Xịt dưỡng tóc 

Collagen Bưởi 

Gừng 

11803/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

397 
Centella Micellar 

Water 

11804/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

398 
Whitening 

Peptide Mask 

12350/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

399 
Moisturizing 

Peptide Mask 

12351/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



400 

Premium 

Whitening Body 

Lotion 

12773/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Moore 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

401 Agarwood Mask 
11599/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao Trầm 

Tuệ 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

402 Agarwood Serum 
11600/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao Trầm 

Tuệ 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

403 Agarwood Cream 
11725/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao Trầm 

Tuệ 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

404 Agarwood Toner 
11805/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

công nghệ cao Trầm 

Tuệ 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

405 
Serum Melasma 

Collagen 

11921/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Gem+Cometics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

406 
Whitening Facial 

Cleanser 

12172/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

407 Sun Plus Cream 
12173/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



408 
Whitening Facial 

Serum 

12301/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

409 
Skin Recovery 

Cream 

12347/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

410 
Kem nách Ngô 

Gia 

12513/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

411 Rice Toner 
14179/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

412 
Nước tẩy trang 

Bùn Khoáng 

15784/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn quốc tế HT 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

413 Dưỡng mi 
12297/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH tập 

đoàn OHM 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

414 Hôi nách 
12298/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH tập 

đoàn OHM 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

415 Phủ bạc Nano 
12299/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH tập 

đoàn OHM 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



416 
Collagen 

Whitening Serum 

12300/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

417 

Nano Gold Face 

Cream Day & 

Night 

13835/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

418 
Nano Gold AHA 

Serum 

13836/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

419 
Nano Gold Detox 

Mask 

13837/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

420 Lubobo No3 
18587/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

421 
Nano Gold Face 

Cream Day Plus 

19371/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

422 Lubobo No2 
18586/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Hoàng Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

423 AHA Serum 
12575/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



424 

Ultracalming 

Serum 

Concentrate 

12576/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

425 
Super Serum-Pro 

Acne 

12577/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

426 
Super Rich 

Repair 

12578/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

427 

Mặt nạ ngừa 

lão hóa da 

Provitamin B5 

12824/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

428 Serum Peptide 
12825/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

429 Mask dưỡng ẩm 
26079/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

430 
Mặt nạ dưỡng 

da mềm mượt 

26080/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần đầu 

tư LD 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

431 

Tinh dầu thơm 

vùng kín Beau 

Lotus HL 

12579/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư dịch 

vụ y tế Hoàng Long 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



432 
Toner phục hồi 

da 

12766/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại 

Vinza Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

433 Nước tẩy trang 
12767/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại 

Vinza Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

434 Serum Collagen 
12768/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại 

Vinza Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

435 
Tẩy tế bào da 

chết 

12769/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại 

Vinza Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

436 Sữa rửa mặt 
12770/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại 

Vinza Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

437 
Dung dịch vệ 

sinh 

12771/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Sản 

xuất và thương mại 

Vinza Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

438 
Serum Oral 

Cleaning 

12774/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

PA 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

439 
Anti-Odor Serum 

For Body 

12775/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư và thương mại 

PA 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



440 
Mặt nạ Sữa Tảo 

Hana 

12777/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Hana 

Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

441 
Natural 

Whitening Cream 

12827/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

quốc tế Mercury 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

442 
Feminine 

Hygiene Solution 

13027/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Mitudo Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

443 Senshe 
13134/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Mitudo Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

444 Senshe 
13959/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Mitudo Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

445 
Hôi nách Mộc 

Tâm 

13066/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

quốc tế Onaga 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

446 Skin Protection 
13253/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

quốc tế Onaga 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

447 Kem Face đêm 
13380/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

quốc tế Onaga 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



448 Kem Face ngày 
13252/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

quốc tế Onaga 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

449 Armpit Serum 
13067/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

Go.Era 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

450 
Hôi nách Thảo 

Mộc Xanh 

13068/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

tinh dầu và hương 

liệu Family 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

451 
Mesotherapy 

Aura 

14978/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu và sản 

xuất MK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

452 
MK Skin 

Recovery Cream 

15271/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu và sản 

xuất MK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

453 MK Spot Essence 
15272/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu và sản 

xuất MK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

454 MK Uv Plus 
16268/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu và sản 

xuất MK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

455 Feeling 
13137/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu và sản 

xuất MK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



456 Muki 
13838/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu và sản 

xuất MK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

457 Pink Love 
13138/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Ly Ly Lê 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

458 Summer Love 
13139/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Ly Ly Lê 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

459 
Perfect Sun 

Cream 

13140/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

đầu tư quốc tế HQ 

Global Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

460 
Perfect Body 

Lotion 

13141/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

đầu tư quốc tế HQ 

Global Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

461 
Dầu gội Hà Thủ 

Ô 

13249/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đào 

tạo và phát triển Spa 

Miền Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

462 Intimate Perfume 
13383/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Reviewty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

463 Muối tắm 
13486/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại DLC 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



464 
Revive Day 

Cream 

13601/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

465 
Revive Collagen 

Mask 

13730/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

466 
Revive Collagen 

Serum 

13731/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

467 
Revive Collagen 

Cleanser 

14176/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

468 
Revive Night 

Cream 

14177/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

469 
Revive Coffee 

Scrub 

14178/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

470 

Revive 

Centella Makeup 

Remover 

16185/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Organic DTL Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

471 Fresh 18 
13602/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



472 Goodgirl-Glamor 
13603/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

473 Scandal In Paris 
13604/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

474 Bleu Man 
13605/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

475 Sexy CK 
13606/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

476 Sweet Angel 
13607/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

477 Coco Miss 
13608/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Vitalight 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

478 
Granactive 

Retinoid 1% 

13609/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Skinlab 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

479 Slim 
13611/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

thương mại và dịch 

vụ QPC Teams 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



480 Coffee Scrub 
13726/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

BTB International 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

481 Trap Girl 
13956/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

482 Body Trap Girl 
14881/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

483 Gmior 
15570/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

484 Gmio 
15571/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

485 Good Girl Love 
16960/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

486 In Love 
17287/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

487 Good Girl Luxury 
17288/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



488 Bad Boy Plus 
18040/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Global Health Life 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

489 Dầu gội phủ bạc 
13957/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Triệu Sơn 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

490 Serum hôi nách 
13958/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Triệu Sơn 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

491 Dầu gội phủ bạc 
13961/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

phát triển Huy 

Hoàng 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

492 Dầu gội sạch gàu 
15710/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

phát triển Huy 

Hoàng 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

493 Cira Lipbalm 
13962/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Saffron Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

494 
Premium Coffee 

Scrub 

13988/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 1 

thành viên Maya 

Kim 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

495 
PREMI COFFEE 

SCRUB 

26556/26/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 1 

thành viên Maya 

Kim 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



496 Marvelous 
14512/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 1 

thành viên Rusty 

Lab 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

497 Goodgirl 
14516/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

DTL Homechef 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

498 

Son dưỡng Trái 

Bơ Hoa Hồng 

Thơm 

14700/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm thiên nhiên 

Dalat De Beauté 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

499 
Son dưỡng Trái 

Bơ 

14701/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm thiên nhiên 

Dalat De Beauté 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

500 Forget Me Not 
14702/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm thiên nhiên 

Dalat De Beauté 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

501 Serum 
14778/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  

MH Authentic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

502 Kem bôi da 
14779/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH  

MH Authentic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

503 
Glossy Skin 

Serum 

14788/22/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Amoon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



504 Day Cream 
15269/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP đầu tư 

quốc tế Dược mỹ 

phẩm An Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

505 Night Cream 
15270/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP đầu tư 

quốc tế Dược mỹ 

phẩm An Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

506 Hair Lotion 
15273/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Danis 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

507 
Dung dịch vệ 

sinh Nhân Sâm 

16495/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Danis 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

508 Lipstick 
16659/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Danis 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

509 Essence Toner 
18982/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Danis 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

510 Micellar Water 
18983/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Danis 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

511 
Acne Removing 

Essence 

19907/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Danis 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



512 Lipstick 
15419/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

quốc tế Haulink 

Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

513 
Rose Body 

Lotion 

15487/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ mỹ phẩm Mộc 

Tuyết 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

514 
Rose Body White 

Bath 

15488/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ mỹ phẩm Mộc 

Tuyết 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

515 Hair Mist 
15707/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Diệu 

Linh Diamond 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

516 X5 Eyelash Care 
16370/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Diệu 

Linh Diamond 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

517 Slimfit Body 
15708/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TM 

& DV Doris Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

518 
Sun Protection 

For Perfect Skin 

15797/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm Mia 

Pharma 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

519 

Intensive Skin 

Repair And 

Whitening 

15798/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm Mia 

Pharma 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



520 
Perfect Clean & 

Soft 

15799/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm Mia 

Pharma 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

521 Anti Odor Serum 
16264/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và đào 

tạo L.V.X 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

522 Oral Serum 
16265/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và đào 

tạo L.V.X 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

523 
Perfect 

Whitening Scrub 

17587/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và đào 

tạo L.V.X 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

524 
Perfect 

Whitening Mist 

17588/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và đào 

tạo L.V.X 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

525 Serum hôi nách 
16660/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH thiết 

kế thi công xây 

dựng hoàn thiện 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

526 Armpit Serum 
16784/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Hạnh Triệu 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

527 
Sữa rửa mặt tạo 

bọt Bồ Hòn 

17125/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Menberry 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



528 
Collagen Lips 

Balm 

17285/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Regally 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

529 
La Belle Vie 

Scents 

17290/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn The World 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

530 
Narciso Her 

Scents 

17291/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn The World 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

531 Coco Scents 
17292/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn The World 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

532 Good Girl Scents 
17293/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn The World 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

533 Scandal Scents 
17294/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần tập 

đoàn The World 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

534 AHA Skin Peel 
17428/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

535 Melasma Serum 
17429/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



536 
Melasma Day 

Cream 

17430/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

537 
Melasma Night 

Cream 

17431/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

538 
Pro-Acne 5in1 

Serum 

18454/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

539 
Brightening Body 

Cream 

20366/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

540 
Pro-Acne 5in1 

Cleanser 

18455/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

541 
Whitening 5in1 

Cream 

18456/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

542 AHA Skin Peel 
18557/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

GDT Korea 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

543 
Whitening Body 

Cream 

17699/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Hoàng Anh Linh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



544 
Dakami Black 

Ginseng Night 

21388/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

545 

Dakami 

Green Tea 

Exfoliating Gel 

21580/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

546 
Dakami 

Cleansing Water 

21581/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

547 
Dakami Black 

Ginseng Day 

21641/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

548 
Dakami Recovery 

Cream 

22007/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

549 
Dakami Black 

Ginseng Day 

22008/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

550 
Dung dịch vệ 

sinh Trà Xanh 

22694/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

551 Toner Sâm Đen 
22696/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



552 
Mano Roses 

Perfume 

22697/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

553 
Sữa tắm sáng da 

Cám Gạo 

22698/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

554 
Nước dưỡng tóc 

Hà Thủ Ô 

22699/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

555 
Dầu gội Hà Thủ 

Ô 

22700/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

556 Dầu xả Hà Thủ Ô 
22701/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

557 
Kem dưỡng mắt 

Sâm Đen 

22702/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

558 
Kem dưỡng sáng 

da Cám Gạo 

22703/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

559 
Kem chống nắng 

Sâm Đen 

22704/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



560 
Lotion dưỡng 

sáng da Cám Gạo 

22705/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

561 
Sữa rửa mặt 

Dakami 

11290/21/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

562 
Dakami Black 

Ginseng 

16783/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

563 
Dakami Black 

Ginseng Day 

17584/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

564 
Black Ginseng 

Serum 

17585/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

565 
Kem dưỡng ẩm 

nấm Linh Chi 

22719/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

566 
Black Ginseng 

Cleanser 

17700/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

567 
Red Carnation 

Lipstick 

22754/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dakami Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



568 Lucky Body 
17858/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Toàn Lucky 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

569 
3in1 Whitening 

Serum 

18170/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

BB4you 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

570 
3in1 Facial 

Cleanser 

18171/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

BB4you 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

571 
3in1 Anti-Aging 

Cream 

18172/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

BB4you 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

572 
Whitening Body 

Cream 

18173/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Hasa Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

573 
The Natural 

Lotion Body 

18174/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ Hasa Cosmetic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

574 Skin BT 
18449/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại 

Thái Hà 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

575 Wake BT 
18986/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại 

Thái Hà 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



576 Sun Block BT 
20647/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại 

Thái Hà 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

577 
3in1 Anti Acne 

Gel 

18553/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH dịch 

vụ và thương mại 

LP Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

578 
3in1 Whitening 

Serum 

18554/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH dịch 

vụ và thương mại 

LP Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

579 
3in1 Anti Acne 

Cleanser 

18555/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH dịch 

vụ và thương mại 

LP Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

580 
Hair Removal 

Cream 

18583/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Baek Jo 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

581 
Coffee Body 

Scrub 

18584/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Baek Jo 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

582 Lubobo No1 
18585/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

quốc tế Baek Jo 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

583 
Special BB 

Cream 

18659/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TM 

Tiến Đạt Strong 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



584 Mùi Già Tết xưa 
18722/23/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Ezla Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

585 
Damian Night 

Cream 

18985/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Tân 

Phát Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

586 Amiro 
19223/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh 

Trịnh Ngọc Sơn 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

587 Blue Summer 
19224/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

588 Meli Mibooo 
19225/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

589 Meli Luxury 
19226/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

590 Body Shower Gel 
19227/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

591 Meli Sweeter 
19228/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



592 Thomas Pink 
19360/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

593 Mano Roses 
19361/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

594 By Red 
19362/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

595 LOVE LADY 
24117/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

596 SCRUB LADY 
24118/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

597 BODY SCRUB 
24119/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Thương mại quốc tế 

Happy Home 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

598 Jamila 
19359/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Ngọc Thảo 

Cosmetics 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

599 M01 
19363/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn thời trang 

Melya.VN 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



600 M02 
19364/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn thời trang 

Melya.VN 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

601 M03 
19365/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn thời trang 

Melya.VN 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

602 
Serum Sâm Dây 

Ngọc Linh 

19367/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hợp tác xã thương 

mại tổng hợp trồng 

và chế biến dược 

liệu An Thành 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

603 Sữa rửa mặt 
19369/24/CBMP-

HN 

 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 
Công ty Cổ phần 

Dược mỹ phẩm 

Quốc tế Xanh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

604 Anamy 
19370/24/CBMP-

HN 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

605 
Sữa rửa mặt Trà 

Xanh Rau Má 

19668/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Lộc 

Phát E- Commerce 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

606 
Kem chống nắng 

3T 

19669/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm O'Cyn 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

607 
Kem Body Mộc 

3In1 

19670/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm O'Cyn 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



608 
Tinh chất dưỡng 

sáng da 

19671/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm O'Cyn 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

609 Ủ tóc 
20208/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh 

Dược mỹ phẩm 

Hoàng Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

610 Dầu gội đầu 
20339/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh 

Dược mỹ phẩm 

Hoàng Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

611 Freshwave Serum 
20362/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Thu Linh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

612 Baby Solution 
20363/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Thu Linh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

613 Luxury Care 
20364/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Thu Linh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

614 

Dầu phủ bạc 

Hà Thủ Ô Mộc 

Việt 

20646/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Tinh hoa Dược liệu 

Mộc Việt 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

615 Cleansing Foam 
20739/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TM 

& DV Ân Đạt Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



616 
Uvprotection 

Daily 

20740/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TM 

& DV Ân Đạt Phát 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

617 Sweeter Roses 
20741/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

thương mại Louisa 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

618 Rubis 540 
20742/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

thương mại Louisa 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

619 Coco Miss 
20743/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

thương mại Louisa 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

620 Sunscreen Spray 
20935/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

THDV Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

621 

Brightening 

Detox Shower 

Gel 

20936/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

THDV Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

622 Body Acne Spray 
20937/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

THDV Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

623 Skinexfol 
21259/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Taehui 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



624 
Perfect Cleansing 

Gel 

21260/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Taehui 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

625 Sunscreen Cream 
21261/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Taehui 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

626 
Collagen A.G 

Suncream 

21533/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn GBM 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

627 
Collagen A.G 

Cleansing Water 

21534/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn GBM 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

628 Tinh chất mụn 
21535/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh Mỹ 

phẩm -Thời trang 

CK 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

629 
Combo Premium 

Limited 

21751/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Công 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

630 Conditioner 
21884/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương mại 

The Gen Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

631 
Ulachoi Velvet 

Lipstick 

21978/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương mại 

The Gen Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



632 Shampoo 
22009/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thương mại 

The Gen Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

633 
Lăn nách Trà 

Xanh 

22005/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh Trần 

Thị Liên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

634 
Xịt chân Trà 

Xanh 

22006/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh Trần 

Thị Liên 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

635 
Hydra Nourish 

Makeup Remover 

22011/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

636 Triki Plus 
22012/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

637 
Deepclean Oil 

Cleanser 

22013/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

638 
Mildrelief 

Makeup Remover 

22014/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

639 
Refreshacne 

Toner 

22406/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



640 
Deepclean Oil 

Makeup Remover 

22407/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

641 Herbal Bath Salts 
22408/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

642 Coolrevive Toner 
22409/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

643 
Mildrelief 

Cleanser 

22410/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

644 Coffee Bath Salts 
22411/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

645 UV Totalvive 
22716/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

646 
Infinity Spray 

Toner 

22717/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

647 
Hydra Nourish 

Cleanser 

22718/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



648 
Ever young 

serum 

23666/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

649 
NMN cica repair 

serum 

23667/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

650 
Infinity spray 

toner 

23668/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

651 Coolrevine toner 
24078/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

652 
The centella 

serum 

24079/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

653 
The Centella 

toner 

24080/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

654 
Brightening 

cream 

24480/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

655 
Spot white 

essence GLB 

25053/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



656 Rose whisper 
25054/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

657 Aura chic 
25055/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

658 Daring Siren 
25056/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

659 
Refreshacne toner 

GLB 

25057/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

660 
Mildrelief 

cleanser GLB 

25058/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

661 Triki plus GLB 
25059/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

662 
Infinity spray 

toner GLB 

25060/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

663 
Cicamax refine 

serum GLB 

25061/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



664 
Deepclean oil 

cleanser GLB 

25062/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

665 

Mildrelief 

makeup remover 

GLB 

25077/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

666 
The Cente Lea 

toner GLB 

25161/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

667 
The Cente Lea 

serum 

25162/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

668 
Spot White 

Essence 

24562/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

669 
Cicamax Refine 

Serum 

24563/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

670 Everyoung Serum 
24564/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

671 
The cente lea 

cleanser 

25382/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



672 Coolrevive Toner 
25904/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Sinh Dược Bio 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

673 Thomas Pink 
22066/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

674 By Red 
22067/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

675 Meli Sweeter 
22068/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

676 Mano Roses 
22069/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

677 Anamy 
22070/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

678 
Combo Premium 

Limited 

23068/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

679 Sữa tắm nước hoa 
24172/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



680 Body scrub 
24173/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

681 Sữa rửa mặt 
24474/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

682 Dầu gội đầu 
24475/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

683 Ủ tóc 
24476/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

684 
Sữa Tắm Nước 

Hoa 

24599/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

685 Sữa tắm nước hoa 
24735/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

686 Love lady 
24805/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

687 Scrub Lady 
24827/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



688 Mist meli 
24991/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Mỹ 

phẩm Mộc Tâm 

Nature 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

689 Ala Lipstick 
22315/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP dược 

mỹ phẩm Alashine 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

690 Stella 012 
22403/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TN-

Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

691 Stella 011 
22404/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TN-

Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

692 Stella 010 
22405/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH TN-

Beauty 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

693 
Melasma Facial 

Scrub 

22648/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

694 
Melasma 

Cleanser 

22924/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

695 
Xịt khoáng Toner 

Cici 

23213/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



696 
Melasma Facial 

Cleanser 

23367/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

697 
Melasma sun 

shield 

23957/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

698 Melasma milky 
23958/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

699 Oli lab 
24077/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

700 Ola lab 
24477/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty CP Dịch vụ 

Thương mại TLG 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

701 Sữa tắm trẻ em 
22649/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Quốc tế Bebino 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

702 Tinh dầu Tràm 
22650/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Quốc tế Bebino 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

703 Nước tắm bé 
24954/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Quốc tế Bebino 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



704 
Mamababy care 

oil 

25575/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Quốc tế Bebino 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

705 Bibicream 
25576/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Quốc tế Bebino 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

706 Dynamic 
22690/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Achadu Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

707 First Love 
22691/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Achadu Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

708 Honey Date 
22692/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Achadu Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

709 Rose Sexy 
22693/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Achadu Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

710 Creed For Man 
22695/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Achadu Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

711 
Gel tẩy da chết 

Cà Phê 

22720/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Achadu Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



712 
GEL TẨY DA 

CHẾT CÀ PHÊ 

26552/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần sản 

phẩm thiên nhiên và 

hữu cơ Ona Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

713 
Armpit Plus 

Serum 

22923/24/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh Nhật 

Minh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

714 Red sin 
23139/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

715 Sinful breeze 
23140/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

716 Lust of life 
23141/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

717 Blue murmur 
23142/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

718 Bare skin 
23143/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

719 Venom 
23144/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



720 Cloud luxe 
23145/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Đầu 

tư thương mại Gen 

Global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

721 Morning glow 
23359/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển 

thương mại Hòa 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

722 
SPOTLESS 

GLOW 

26561/26/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư và phát triển 

thương mại Hòa 

Anh 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

723 
Soft kiss makeup 

remover 

23669/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư thương mại The 

gen global 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

724 
Perfect facial 

cleanser 

23745/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

MTV Polyco 

solutions 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

725 
Almond gel 

exfoliant 

23746/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

MTV Polyco 

solutions 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

726 
Sun protection 

cream 

23747/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

MTV Polyco 

solutions 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

727 Facial moisturizer 
23748/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

MTV Polyco 

solutions 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



728 Secret Sforza 
23764/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

729 Montenapoleone 
23765/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

730 
Ambrosian 

Horizon 

23766/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

731 Rêve Brera 
23767/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

732 Soie Vicolo 
23768/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

733 Velvet Nuova 
23769/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

734 Duomo Eterno 
23770/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

735 Scala Notturna 
23771/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



736 Navigli Sereno 
23772/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

737 Palazzo di Luce 
23773/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

738 Luxe Galleria 
23774/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

739 Corso Sempione 
23775/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

740 Aube Vittoria 
23776/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

741 Milano Kiss 
23777/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công Ty Cổ Phần 

Thời Trang Chancos 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

742 Lush relief cream 
23996/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư Minh Khang Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

743 
Clearskin 2-days 

serum 

23997/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư Minh Khang Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



744 
Skinrenew 

cleanser 

23998/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư Minh Khang Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

745 Bloomskin serum 
24072/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH đầu 

tư Minh Khang Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

746 Kem chống nắng 
24000/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Dược mỹ phẩm 

Hoài Nguyên 

Organic 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

747 
Xịt dưỡng tóc 

tinh dầu bưởi 

24076/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH The 

Gloria 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

748 Hôi nách 
24478/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH The 

Gloria 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

749 
Serum mụn Dạ 

Thảo Liên 

24479/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại Tự Do 

Phát Tài 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

750 
Nước tắm thảo 

mộc 

24499/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 
HKD Momo KID 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

751 
Aftercare tattoo 

balm 

24734/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Ink.Inc Tattoo Hà 

Nội 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



752 

Phủ bạc 

Ecocharm Black 

Hair 

25236/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

nghiên cứu và phát 

triển dược liệu 

Ecocharm Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

753 Dakami cleanser 
25383/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Olahi 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

754 Sữa rửa mặt 
25573/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Cầu 

Bình An 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

755 Kem massage 
25574/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Ngân Bình 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

756 Yu deep cleanser 
25586/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Yulas 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

757 Yu pure cleanser 
25587/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Yulas 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

758 Yu green serum 
25588/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Yulas 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

759 
Yu sensitive 

remover 

25589/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Yulas 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



760 Yu bright guard 
25753/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Yulas 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

761 
Dầu gội Hamayna 

natural 

25701/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại 

Hamayna 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

762 
Dầu xả Hamayna 

restoring 

25702/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại 

Hamayna 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

763 Gentle hair care 
25703/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

thương mại 

Hamayna 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

764 
Son dưỡng môi 

hồng Gogo Tales 

25705/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh Trần 

Thị Phương Thảo 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

765 
Cleanser dry skin 

care 

25752/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ kinh doanh Phạn 

Quốc Thái - Hải 

Phú 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

766 Sữa Tắm Than 
25905/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Cầu 

Bình An 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

767 
Silk Shine 

Conditioner 

25945/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Beauty Cosmetics 

Việt Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



768 
Silk Shine 

Shampoo 

25946/25/CBMP-

HN 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

769 
Sữa rửa mặt 

Alpha man 

26076/25/CBMP-

HN 

 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương Công ty TNHH 

sản xuất và thương 

mại TM&TD Việt 

Nam 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

770 
Sáp vuốt tóc 

Alpha man 

26077/25/CBMP-

HN 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

771 Glowsy 
26081/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH Vini 

TM Group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

772 
Dakami Black 

Ginseng night 

26083/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Dakami group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

773 
Refresh cleansing 

gel 

26134/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty TNHH 

Fujiwon 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

774 Kwhite 
26185/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Dakami group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

775 

DAKAMI 

BLACK 

GINSENG 

DAY 

26421/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Dakami group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 



776 

DAKAMI 

BLACK 

GINSENG 

SERUM 

26422/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Dakami group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

777 

BLACK 

GINSENG 

SERUM 

26455/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Dakami group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

778 
Red carnation 

lipstick 

25984/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Công ty cổ phần 

Dakami group 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

779 
PHỦ BẠC 

CRGANIC100 

26523/25/CBMP-

HN 
 

Công ty TNHH mỹ 

phẩm Việt Hương 

Hộ Kinh Doanh 

Organic 100 

Công ty sản xuất không triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” 

(CGMP-ASEAN) theo quy định của pháp luật 

780 

MesoInstitute 

Hair Repair Hair 

Solution 

296258/25/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

22/10/2025 

  

Công ty TNHH một 

thành viên Thanh 

Lam (địa chỉ kê khai 

trên Phiếu công bố: 

Số 268 Cao Thắng, 

phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Mã số doanh 

nghiệp: 

0305120012) 

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng 

với hồ sơ công bố đã được duyệt, nhãn ghi công 

dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. 



781 

Pressensa Quality 

Dermal Solutions 

Defencextra 80+ 

SPF 

269773/25/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

24/03/2025 

  

Công ty TNHH một 

thành viên Thanh 

Lam (địa chỉ kê khai 

trên Phiếu công bố: 

Số 268 Cao Thắng, 

phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Mã số doanh 

nghiệp: 

0305120012) 

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng 

với hồ sơ công bố đã được duyệt, nhãn ghi công 

dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. 

782 

VT RETI-A 

REEDLE SHOT 

700 

284606/25/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

10/8/2025 

  

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kotrans tại 

Hà Nội (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: 72 Mễ Trì Hạ, 

phường Từ 

Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Mã số 

doanh nghiệp: 

031267165-001) 

Kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng 

không phù hợp với hồ sơ công bố, không đáp 

ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm. 

783 

Torriden 

CELLMAZING 

Pore Perfecting 

Ampoule 

272676/25/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

19/4/2025 

  

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kotrans tại 

Hà Nội (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: 72 Mễ Trì Hạ, 

phường Từ 

Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Mã số 

doanh nghiệp: 

031267165-001) 

Kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng 

không phù hợp với hồ sơ công bố, không đáp 

ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm. 



784 

VT CICA 

COLLAGEN 

MASK 

261209/24/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

28/12/2024 

  

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kotrans tại 

Hà Nội (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: 72 Mễ Trì Hạ, 

phường Từ 

Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Mã số 

doanh nghiệp: 

031267165-001) 

Kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng 

không phù hợp với hồ sơ công bố, không đáp 

ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm. 

785 

DAMAGE 

REPAIR 

SHAMPOO 

SWEET 

BREEZE 

278006/25/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

09/6/2025 

  

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kotrans tại 

Hà Nội (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: 72 Mễ Trì Hạ, 

phường Từ 

Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Mã số 

doanh nghiệp: 

031267165-001) 

Kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng 

không phù hợp với hồ sơ công bố, không đáp 

ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm. 

786 

Laboratorios 

Babé - Stop Akn 

Hidratante 

Reparadora/ Stop 

Akn Repairing 

Moisturiser 

177124/22/CBMP- 

QLD cấp ngày 

11/08/2022 

  

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu The 

Vigo (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: số 195/10E Điện 

Phủ, phường Gia 

Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Mã số 

doanh nghiệp: 

0317237424) 

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng 

với hồ sơ công bố đã được duyệt 



787 

Revision 

Skincare Retinol 

Complete 0.5 

228904/24/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

12/03/2024 

  

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu The 

Vigo (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: số 195/10E Điện 

Phủ, phường Gia 

Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Mã số 

doanh nghiệp: 

0317237424) 

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng 

với hồ sơ công bố đã được duyệt 

788 
Ekseption White-

Up Sorbet 

215050/23/CBMP-

QLD 

cấp ngày 

24/10/2023 

  

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu The 

Vigo (địa chỉ kê 

khai trên Phiếu công 

bố: số 195/10E Điện 

Phủ, phường Gia 

Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Mã số 

doanh nghiệp: 

0317237424) 

Kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng 

với hồ sơ công bố đã được duyệt 
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